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		Biểu số 01



		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian 
KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		286,078

		 



		A

		NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

		 

		 

		 

		206,100

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		63,100

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		63,100

		 



		1

		Đường Cái Quanh - Nam Sông Hậu

		Long Phú

		15,647 Km

		2011-2013

		22,700

		 



		2

		Bờ Kè chợ Nhơn Mỹ 

		Kế Sách

		650 m

		2009-2012

		5,400

		 (Chương trình di dân theo QĐ 193) 



		3

		Đường Hồ Đắc Kiện

		Châu Thành

		7.593 m + 10 Cầu

		2011-2013

		5,000

		 



		4

		Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng

		TPST

		30 ha

		2010-2020

		30,000

		Trong đó thu hồi vốn ứng 30 tỷ đồng.



		II

		Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang và nâng cấp hệ thống đê sông

		 

		 

		 

		40,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		40,000

		 



		1

		Đê biển từ cầu Mỹ Thanh 1 đến cầu Mỹ Thanh 2 (giai đoạn 1)

		TX.Vĩnh Châu

		21.240md, rộng 6m

		2010-2014

		40,000

		 



		III

		Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững 

		 

		 

		 

		2,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		2,000

		 



		1

		Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015

		TXVC, TĐ, CLD

		35.385 Ha

		2011-2015

		2,000

		 



		IV

		Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách

		 

		 

		 

		40,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		40,000

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính huyện Châu Thành

		Châu Thành

		SLMB 57.313m2, đường 14.742,3m2

		2010-2013

		13,000

		 



		2

		Khu hành chính huyện Châu Thành

		Châu Thành

		15.347 m2

		2011-2013

		27,000

		 



		V

		Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh

		 

		 

		 

		13,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		13,000

		 



		1

		Trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Châu

		TX.Vĩnh Châu

		1.352,14 m2

		2011-2012

		7,100

		 



		2

		Trung tâm y tế Kế Sách

		Kế Sách

		954,2m2

		2011-2013

		5,900

		 



		VI

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		40,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		40,000

		 



		1

		Kè chống sạt lở sông Ngã Năm

		Ngã Năm

		3.364m

		2010-2012

		4,000

		 



		2

		Kè chống sạt lở kênh Xáng-Phụng Hiệp

		Châu Thành

		2.473md

		2010-2013

		5,000

		 



		3

		Kè chống sạt lở Kênh Xáng Châu Hưng, kênh Bào Cát, kênh Cô Tư thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị

		Thạnh Trị

		3.088m

		2011-2013

		9,000

		 



		4

		Kè khắc phục sạt lở bờ sông huyện Kế Sách

		Kế Sách

		2.097m

		2010-2013

		10,500

		 



		5

		Kè chống sạt lở sông Vĩnh Châu

		TX.Vĩnh Châu

		1.743,5m

		2011-2014

		11,500

		 



		VII

		Hỗ trợ theo Quyết định 134 kéo dài

		 

		 

		 

		8,000

		Phân khai sau



		B

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		 

		 

		 

		79,978

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		9,600

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		9,600

		 



		1

		Đường Phan Văn Hùng

		Kế Sách

		683,3 m

		2011-2013

		5,000

		 



		2

		Đường vào Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

		Châu Thành

		550 m

		2011-2012

		4,600

		 



		II

		Đầu tư hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo theo Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg

		 

		 

		 

		60,000

		Phân khai sau



		III

		Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/8/2008 của TTCP

		 

		 

		 

		10,378

		Phân khai sau - Sở Tài chính trình UBND tỉnh phân khai





		

		

		

		

		

		Biểu số 02



		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NSTW KẾ HOẠCH NĂM 2012 (1)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		165,700

		 



		A

		NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ

		 

		 

		 

		143,400

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		2,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		2,000

		 



		1

		Thiết bị phát thanh truyền hình tiếng dân tộc

		TPST

		20 Kw

		2012-2013

		2,000

		 



		II

		Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản 

		 

		 

		 

		75,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		75,000

		 



		1

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Lai Hòa - Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

		TX.Vĩnh Châu

		Nạo vét 110,3 Km kênh, xây mới 05 cống

		2012-2015

		30,100

		 



		2

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

		Trần Đề

		Nạo vét 119,556 Km kênh, xây mới 02 cống

		2012-2015

		19,900

		 



		3

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Vĩnh Phước - Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

		TX.Vĩnh Châu

		Nạo vét 102,318 Km kênh, xây mới 06 cống

		2012-2015

		25,000

		 



		III

		Khu neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền

		 

		 

		 

		15,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		15,000

		 



		1

		Khu trú đậu tránh bão cho tàu cá tại Kinh Ba

		Trần Đề

		400 Chiếc x 600 CV

		2007-2012

		15,000

		 



		IV

		Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách

		 

		 

		 

		16,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		16,000

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính huyện Trần Đề

		Trần Đề

		SLMB 5,5ha; đường 1,05km

		2012-2015

		16,000

		 



		V

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		25,400

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		25,400

		 



		1

		Hệ thống ngăn mặn ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		LP,TPST

		12 Km đê

		2012-2015

		15,400

		 



		2

		Hợp phần 3 vệ sinh và cấp nước nông thôn tỉnh Sóc Trăng - Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		MT,TXVC,TĐ,LP,CT,KS,NN,TT

		XD 5 trạm và nâng cấp một số trạm cấp nước

		2012-2014

		10,000

		 



		VI

		Hỗ trợ đầu tư các trường cao đẳng, đại học

		 

		 

		 

		10,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		10,000

		 



		1

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		TPST

		14,3 ha

		2012-2015

		10,000

		Rà soát lại qui mô dự án để đầu tư theo từng giai đoạn.



		B

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		 

		 

		 

		22,300

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		8,300

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		8,300

		 



		1

		Cầu Băng Long

		Long Phú

		62md, rộng 9m

		2012-2013

		5,200

		 



		2

		Cầu An Mỹ, thị trấn Kế Sách

		Kế Sách

		39,3md

		2012-2013

		3,100

		 



		II

		Hỗ trợ đầu tư xây dựng các trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

		 

		 

		 

		6,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		6,000

		 



		1

		Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Gia Hòa 2

		Mỹ Xuyên

		693,8 m2

		2012

		3,000

		 



		2

		Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Ngọc Đông

		Mỹ Xuyên

		693,8 m2

		2012

		3,000

		 



		III

		Đầu tư hạ tầng du lịch

		 

		 

		 

		8,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		8,000

		 



		1

		Đường vào khu du lịch sinh thái Mỏ Ó

		Trần Đề

		612m

		2012

		1,700

		 



		2

		Đường vào khu du lịch Chùa Dơi

		TPST

		1,064km

		2012-2013

		6,300

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú: (1)

		

		

		

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. 



		

		 - Dự án Khu trú đậu tránh bão cho tàu cá tại Kinh Ba chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012. 





		Biểu số 03



		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) KẾ HOẠCH NĂM 2012



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục công trình, dự án (2)

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian
KC-HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

		Trong đó:

		



		

		

		

		

		

		

		Vốn đối ứng

		Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (1)

		



		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		Trong đó: NSTW

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		119,600

		29,600

		29,600

		90,000

		 



		I

		Y tế

		 

		 

		 

		 900 

		 900 

		 900 

		 - 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 900 

		 900 

		 900 

		 - 

		 



		1

		Dự án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL (WB)

		Tp. Sóc Trăng và các huyện

		05 hợp phần

		2007-2012

		 900 

		 900 

		 900 

		 

		 



		II

		Giáo dục

		 

		 

		 

		 20,000 

		 6,000 

		 6,000 

		 14,000 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 20,000 

		 6,000 

		 6,000 

		 14,000 

		 



		1

		Dự án Tăng cường kỹ năng nghề (ADB)

		Tp. Sóc Trăng

		XD: 1150 m2; 3.500 học viên

		2011-2015

		 20,000 

		 6,000 

		 6,000 

		 14,000 

		 



		III

		Điện

		 

		 

		 

		 650 

		 650 

		 650 

		 - 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 650 

		 650 

		 650 

		 - 

		 



		1

		 Điện khí hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Thạnh Trị (JICA)

		Huyện Thạnh Trị

		4.717 hộ dân

		2010-2012

		 650 

		 650 

		 650 

		 

		 



		IV

		Giao thông

		 

		 

		 

		 31,850 

		 4,850 

		 4,850 

		 27,000 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 31,850 

		 4,850 

		 4,850 

		 27,000 

		 



		1

		Đường Tỉnh 04 tỉnh Sóc Trăng thuộc Hợp phần C, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL (WB5)

		Huyện Mỹ Xuyên

		15,3 Km

		2009-2012

		 28,000 

		 1,000 

		 1,000 

		 27,000 

		 



		2

		Đường Mỹ Quới đi Rọc Lá (JICA)

		Huyện Ngã Năm

		3,6 Km

		2010-2012

		 850 

		 850 

		 850 

		 

		 



		3

		Đường Liên xã Thiện Mỹ - An Hiệp (JICA)

		Huyện Châu Thành

		8,08 Km

		2010-2012

		 3,000 

		 3,000 

		 3,000 

		 

		 



		V

		Môi trường

		 

		 

		 

		 41,200 

		 17,200 

		 17,200 

		 24,000 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		 41,200 

		 17,200 

		 17,200 

		 24,000 

		 





		1

		Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Sóc Trăng (CHLB Đức)

		Tp. Sóc Trăng 

		320 ha;n/m xl 13.180m3

		2006-2012

		 34,000 

		 10,000 

		 10,000 

		 24,000 

		 



		2

		Nhà máy xử lý chất thải rắn TPST và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng (Nauy)

		MX-MT

		27,37 ha;n/m vi sinh 100 T/ngày

		2009-2013

		 7,200 

		 7,200 

		 7,200 

		 

		 



		VI

		Cấp nước

		 

		 

		 

		 15,000 

		 - 

		 - 

		 15,000 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 15,000 

		 - 

		 - 

		 15,000 

		 



		1

		Hợp phần 3 vệ sinh và cấp nước nông thôn tỉnh Sóc Trăng - dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		MT, MX, TXVC, TĐ, LP, CT, KS, NN, TT

		XD mới 05 trạm và 03 HT mạng

		2012-2014

		 15,000 

		 

		 

		 15,000 

		 



		VII

		Thủy lợi

		 

		 

		 

		 10,000 

		 - 

		 - 

		 10,000 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		 10,000 

		 - 

		 - 

		 10,000 

		 



		1

		Hệ thống ngăn mặn ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard thuộc dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		LP, Tp.ST

		12 km đê

		2012-2015

		 10,000 

		 

		 

		 10,000 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		 (1) Kế hoạch vốn ngoài nước thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		

		 (2) Các dự án sử dụng vốn ODA khác (nếu có) thực hiện theo qui định của nhà tài trợ.





		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian 
KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		2,000

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		2,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		2,000

		 



		1

		Thiết bị phát thanh truyền hình tiếng dân tộc

		TPST

		20 Kw

		2012-2013

		2,000

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 





		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		TT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		145,400

		 



		I

		Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang và nâng cấp hệ thống đê sông

		 

		 

		 

		40,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		40,000

		 



		1

		Đê biển từ cầu Mỹ Thanh 1 đến cầu Mỹ Thanh 2 (giai đoạn 1)

		TX.Vĩnh Châu

		21.240md, rộng 6m

		2010-2014

		40,000

		 



		II

		Chương trình phát triển hạ tầng nuôi trồng thủy sản 

		 

		 

		 

		75,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		75,000

		 



		1

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Lai Hòa - Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

		TX.Vĩnh Châu

		Nạo vét 110,3 Km kênh, xây mới 05 cống

		2012-2015

		30,100

		 



		2

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

		Trần Đề

		Nạo vét 119,556 Km kênh, xây mới 02 cống

		2012-2015

		19,900

		 



		3

		Cải tạo và nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Vĩnh Phước - Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

		TX.Vĩnh Châu

		Nạo vét 102,318 Km kênh, xây mới 06 cống

		2012-2015

		25,000

		 



		III

		Khu neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền

		 

		 

		 

		15,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		15,000

		 



		1

		Khu trú đậu tránh bão cho tàu cá tại Kinh Ba

		Trần Đề

		400 Chiếc x 600 CV

		2007-2012

		15,000

		 



		IV

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		15,400

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		15,400

		 



		1

		Hệ thống ngăn mặn ổn định sản xuất khu vực bờ tả sông Saintard thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		LP,TPST

		12 Km đê

		2012-2015

		15,400

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		

		 - Dự án Khu trú đậu tránh bão cho tàu cá tại Kinh Ba chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Quyết định phê duyệt tổng dự toán đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bản gốc).



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.





		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: SỞ Y TẾ



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		13,900

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		900

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		900

		 



		1

		Dự án hỗ trợ y tế vùng ĐBSCL

		TP, TX và các huyện

		05 hợp phần

		2007-2012

		900

		 



		II

		Hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh

		 

		 

		 

		13,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		13,000

		 



		1

		Trung tâm y tế dự phòng Vĩnh Châu

		TX.Vĩnh Châu

		1.352,14 m2

		2011-2012

		7,100

		Rà soát danh mục trang thiết bị, báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện



		2

		Trung tâm y tế Kế Sách

		Kế Sách

		954,2 m2

		2011-2013

		5,900

		Rà soát danh mục trang thiết bị, báo cáo UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.





		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: SỞ CÔNG THƯƠNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		650

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		650

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		650

		 



		1

		Điện khí hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Thạnh Trị

		Thạnh Trị

		4.717 Hộ

		2010-2012

		650

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		4,850

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		4,850

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		4,850

		 



		1

		Đường tỉnh 04 tỉnh Sóc Trăng thuộc Hợp phần C, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ĐBSCL (Dự án WB5)

		Mỹ Xuyên

		15,3 Km

		2009-2012

		1,000

		 



		2

		Đường Mỹ Quới đi Rọc Lá

		Ngã Năm

		3,4 Km

		2010-2012

		850

		 



		3

		Đường liên xã Thiện Mỹ - An Hiệp

		Châu Thành

		8 Km

		2010-2012

		3,000

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		6,000

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		6,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		6,000

		 



		1

		Dự án Tăng cường kỹ năng nghề

		TPST

		 

		2011-2015

		6,000

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		 

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		 

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		10,000

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư các trường cao đẳng, đại học

		 

		 

		 

		10,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		10,000

		 



		1

		Trường Cao đẳng Cộng đồng

		TPST

		14,3 Ha

		2012-2015

		10,000

		Chủ đầu tư xin ý kiến UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo; rà soát lại qui mô dự án để đầu tư theo từng giai đoạn.



		

		Ghi chú:


- Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc).



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TỈNH SÓC TRĂNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		17,200

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		17,200

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		17,200

		 



		1

		Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sóc Trăng

		TPST

		320 Ha

		2006-2012

		10,000

		 



		2

		Nhà máy xử lý chất thải rắn TPST và các vùng lân cận, tỉnh Sóc Trăng

		MT-CT

		100 Tấn/ Ngày

		2009-2013

		7,200

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH SÓC TRĂNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		10,000

		 



		I

		Hỗ trợ vốn đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

		 

		 

		 

		10,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		10,000

		 



		1

		Hợp phần 3 vệ sinh và cấp nước nông thôn tỉnh Sóc Trăng - Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông thôn vùng ĐBSCL

		MT,TXVC,TĐ,LP,CT,KS,NN,TT

		XD 5 trạm và nâng cấp một số trạm cấp nước

		2012-2014

		10,000

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Vốn ngoài nước (ODA): đối với các dự án sử dụng vốn ODA thực hiện theo tiến độ thực tế giải ngân.



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		ĐƠN VỊ: CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		5,400

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		5,400

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		5,400

		 



		1

		Bờ Kè chợ Nhơn Mỹ 

		Kế Sách

		650 m

		2009-2012

		5,400

		 (Chương trình di dân theo QĐ 193) 



		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: BAN QLDA TRỒNG RỪNG PHÒNG HỘ
 VEN BIỂN VÀ TRỒNG CÂY PHÒNG HỘ LŨ LỤT - MÔI SINH TỈNH SÓC TRĂNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		

		

		

		

		



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian 
KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		2,000

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư phát triển rừng và bảo vệ rừng bền vững 

		 

		 

		 

		2,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		2,000

		 



		1

		Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2015

		TXVC, TĐ, CLD

		35.385 Ha

		2011-2015

		2,000

		Thực hiện theo kế hoạch vốn được giao



		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN LONG PHÚ



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		22,700

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		22,700

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		22,700

		 



		1

		Đường Cái Quanh - Nam Sông Hậu

		Long Phú

		15,647 Km

		2011-2013

		22,700
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		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN CHÂU THÀNH



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		50,000

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		5,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		5,000

		 



		1

		Đường Hồ Đắc Kiện

		Châu Thành

		7.593 m + 10 Cầu

		2011-2013

		5,000

		 



		II

		Hỗ trợ đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách

		 

		 

		 

		40,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		40,000

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính huyện Châu Thành

		Châu Thành

		SLMB 57.313m2, đường 14.742,3m2

		2010-2013

		13,000

		Chủ đầu tư xin ý kiến UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.



		2

		Khu hành chính huyện Châu Thành

		Châu Thành

		15.347m2

		2011-2013

		27,000

		Chủ đầu tư xin ý kiến UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.



		III

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		5,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		5,000

		 



		1

		Kè chống sạt lở kênh Xáng-Phụng Hiệp

		Châu Thành

		2.473md

		2010-2013

		5,000

		Hoàn thành các gói thầu đang thi công.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN TRẦN ĐỀ



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		16,000

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư các tỉnh, huyện mới chia tách

		 

		 

		 

		16,000

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 

		 

		 

		16,000

		 



		1

		Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính huyện Trần Đề

		Trần Đề

		SLMB 5,5ha; đường 1,05km

		2012-2015

		16,000

		Chủ đầu tư xin ý kiến UBND tỉnh trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo.



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		

		

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		

		

		

		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN NGÃ NĂM



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		4,000

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		4,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		4,000

		 



		1

		Kè chống sạt lở sông Ngã Năm

		Ngã Năm

		3.364m

		2010-2012

		4,000

		Hoàn thành các gói thầu đang thi công.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN THẠNH TRỊ



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		9,000

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		9,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		9,000

		 



		1

		Kè chống sạt lở Kênh Xáng Châu Hưng, kênh Bào Cát, kênh Cô Tư thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị

		Thạnh Trị

		3.088m

		2011-2013

		9,000

		Hoàn thành các gói thầu đang thi công.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND HUYỆN KẾ SÁCH



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		10,500

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		10,500

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		10,500

		 



		1

		Kè khắc phục sạt lở bờ sông huyện Kế Sách

		Kế Sách

		2.097m

		2010-2013

		10,500

		Hoàn thành các gói thầu đang thi công.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian 
KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		11,500

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các dự án cấp bách mà ngân sách địa phương không cân đối được (được Lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho phép thực hiện)

		 

		 

		 

		11,500

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		11,500

		 



		1

		Kè chống sạt lở sông Vĩnh Châu

		TX.Vĩnh Châu

		1.743,5m

		2011-2014

		11,500

		Hoàn thành các gói thầu đang thi công.



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		ĐƠN VỊ: SỞ XÂY DỰNG



		(Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		ĐVT: Triệu đồng.



		STT

		Danh mục dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian 
KC - HT

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 

		 

		 

		30,000

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 

		 

		 

		30,000

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 

		 

		 

		30,000

		 



		1

		Khu hành chính tỉnh Sóc Trăng

		TPST

		30 ha

		2010-2020

		30,000

		Trong đó thu hồi vốn ứng 30 tỷ đồng.



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách thành phố quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 6,300 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 6,300 

		 



		I

		Đầu tư hạ tầng du lịch

		6,300

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		6,300

		 



		1

		Đường vào khu du lịch Chùa Dơi

		6,300

		 



		 

		 

		 

		 



		

		Ghi chú:

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		HUYỆN CHÂU THÀNH



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 25/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 4,600 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 4,600 

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 4,600 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 4,600 

		 



		1

		Đường vào Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành

		4,600

		 



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		HUYỆN KẾ SÁCH



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 8,100 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 8,100 

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 8,100 

		 



		 

		Dự án chuyển tiếp

		 5,000 

		 



		1

		Đường Phan Văn Hùng

		 5,000 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 3,100 

		 



		2

		Cầu An Mỹ, thị trấn Kế Sách

		3,100

		 



		

		Ghi chú:

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		

		

		

		



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		HUYỆN LONG PHÚ



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 5,200 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 5,200 

		 



		I

		Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các vùng

		 5,200 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 5,200 

		 



		1

		Cầu Băng Long

		5,200

		 



		

		Ghi chú:

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		

		

		

		 



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		HUYỆN MỸ XUYÊN



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 6,000 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 6,000 

		 



		I

		Hỗ trợ đầu tư xây dựng các trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

		 6,000 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 6,000 

		 



		1

		Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Gia Hòa 2

		3,000

		 



		2

		Trụ sở Đảng ủy - HĐND-UBND xã Ngọc Đông

		3,000

		 



		

		Ghi chú:

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 



		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012



		HUYỆN TRẦN ĐỀ



		(Nguồn vốn đầu tư do ngân sách huyện quản lý)



		(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng)



		

		

		ĐVT: Triệu đồng



		STT

		Chỉ tiêu kế hoạch

		Kế hoạch năm 2012

		Ghi chú



		

		

		

		



		 

		TỔNG SỐ

		 1,700 

		 



		 

		NGÂN SÁCH TỈNH TRỢ CẤP CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH HUYỆN TỪ NGUỒN VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

		 1,700 

		 



		I

		Đầu tư hạ tầng du lịch

		 1,700 

		 



		 

		Dự án khởi công mới

		 1,700 

		 



		1

		Đường vào khu du lịch sinh thái Mỏ Ó

		 1,700 

		 



		

		Ghi chú:

		

		



		

		 - Các dự án khởi công mới chỉ được thực hiện, giải ngân khi có Quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012, ý kiến thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trước ngày 31/3/2012. Chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt tổng dự toán; lập hồ sơ thẩm định nguồn vốn, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 29/02/2012 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định theo đúng thời gian qui định (gởi 06 bộ hồ sơ gốc). 





		DANH SÁCH ĐƠN VỊ GIAO KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2012

Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ NS Trung ương



		TT

		Đơn vị

		HTMT

		Tổng số biểu của từng đơn vị

		số QĐ
( Ngày 01/02/2012)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		 

		Tổng số

		21

		25

		 

		 



		 

		QĐ tổng hợp

		 

		 

		03/2012/QĐ-UBND



		1

		Truong CDCD

		X

		1

		11

		 /QĐ-UBND



		2

		So YT

		X

		1

		12

		 /QĐ-UBND



		3

		Sở XD

		X

		1

		13

		 /QĐ-UBND



		4

		Dai PTTH

		X

		1

		14

		 /QĐ-UBND



		5

		So NNPTNT

		X

		1

		15

		 /QĐ-UBND



		6

		So CT

		X

		1

		16

		 /QĐ-UBND



		7

		So GTVT

		X

		1

		17

		 /QĐ-UBND



		8

		Truong CDN

		X

		1

		18

		 /QĐ-UBND



		9

		Cty CTDT

		X

		1

		19

		 /QĐ-UBND



		10

		TT nuoc sach va VSMTNT tỉnh

		X

		1

		20

		 /QĐ-UBND



		11

		Chicuc PTNT

		X

		1

		21

		 /QĐ-UBND



		12

		Ban QLDA trồng rừng phòng hộ ven biển và trồng cây phòng hộ lũ lụt-môi sinh

		X

		1

		22

		 /QĐ-UBND



		13

		Thành phố Sóc Trăng

		TC

		1

		23

		 /QĐ-UBND



		14

		Thị xã Vĩnh Châu

		X

		1

		24

		 /QĐ-UBND



		15

		Huyện Châu Thành

		X+TC

		2

		25

		 /QĐ-UBND



		16

		Huyện Kế Sách

		X+TC

		2

		26

		 /QĐ-UBND



		17

		Huyện Long Phú

		X+TC

		2

		27

		 /QĐ-UBND



		18

		Huyện Mỹ Xuyên

		TC

		1

		28

		 /QĐ-UBND



		19

		Huyện Ngã Năm

		X

		1

		29

		 /QĐ-UBND



		20

		Huyện Thạnh Trị

		X

		1

		30

		 /QĐ-UBND



		21

		Huyện Trần Đề

		X+TC

		2

		31

		 /QĐ-UBND



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		X: Ngân sách tỉnh quản lý

		

		

		

		



		

		TC: trợ cấp có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố
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